	BÀI TẬP NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT 

	Tiết theo PPCT: 7,8
Ngày soạn: 17/05/2020
Ngày giảng: 20/05/2020


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập về năng lượng liên kết, liên kết riêng.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về năng lượng liên kết, liên kết riêng.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại  kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

Liên hệ giữa năng lượng và khối lượng: E = mc2.

Độ hụt khối của hạt nhân: (m = Zmp + (A – Z)mn – mhn.

Năng lượng liên kết: Wlk = (mc2. Năng lượng liên kết riêng: ( = 
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Hoạt động 2 (30  phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	1. Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
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Be.

Biết khối lượng của hạt nhân 
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Be của prôton và nơtron là mBe = 10,0113 u, 
mp = 1,007276 u; mn = 1,008665 u; 

1 u = 931,5 MeV/c2.

2. Hạt nhân heli có khối lượng là 4,0015 u. Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân hêli. Tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 gam hêli. Cho biết khối lượng của prôton và nơtron là                    

mp = 1,007276u; mn = 1,008665u; 

1 u = 931,5 MeV/c2; số avôgađrô là 

NA = 6,022.1023 mol-1.

3. Tính năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân 
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 và 
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Fe. Hạt nhân nào bền vững hơn? 

Cho mNa = 22,983734 u; 

mFe = 55,9207 u; mn = 1,008665 u; 

mp = 1,007276 u; 1 u = 931,5 MeV/c2.

4. Tìm năng lượng toả ra khi một hạt nhân urani 234U phóng xạ tia ( tạo thành đồng vị thori 230Th. Cho các năng lượng liên kết riêng của hạt ( là      7,10 MeV; của 234U là 7,63 MeV; của 230Th là 7,70 MeV.
	  Tính năng lượng liên kết của hạt nhân 
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Be.

 Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
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Be.

 Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân hêli.

 Tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 gam hêli.

 Tính năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân natri và sắt.

 So sánh năng lượng liên kết riêng của các hạt và rút ra kết luận.

 Tính năng lượng tỏa ra trong phản ứng phóng xạ.
	1. Ta có: 

Wlk = (Zmp + Nmn - mhn)c2 

=(4.1,007276+6.1,008665- 10,00113)uc2 

= 0,079964 uc2 = 74,5 MeV; 

( = 
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 = 7,45 MeV.

2. Ta có: 

Wlk = (Z.mp + (A – Z).mn – mHe).c2 

       = 28,3 MeV.

(He = 
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=  7,075 MeV;

W = 
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.NA.Wlk = 42,59.1023 MeV 

     = 26,62.1010 J.

3. (Na =  
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         = 8,1114 MeV;

    (Fe = 
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         = 8,7898 MeV;

    (Fe > (Na nên hạt nhân Fe bền vững hơn hạt nhân Na.

4. Ta có: W = 230.(Th + 4.(He - 234.(U 

                    = 13,98 MeV.




Hoạt động 3 (40  phút): Giải các bài tập trắc nghiệm.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	Giáo viên hướng dẫn
	HS tự giải
	


Hoạt động 4 (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt nhân.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt.

 Ghi các bài tập về nhà.


Trắc nghiệm

Câu 1:  Hạt nhân 
[image: image13.wmf]60
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Co

có khối lượng là 59,919u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân 
[image: image14.wmf]60
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 là

A. 0,565u

       B. 0,536u                                    C. 3,154u


D. 3,637u

Câu 2:  Đồng vị phóng xạ côban 
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 phát ra tia (- và tia (. Biết 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image17.wmf]p

m1,007276u

=

. Năng lượng liên kết của hạt nhân côban là bao nhiêu?

A. 
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B. 
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C. 
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       D. 
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Câu 3:  Biết khối lượng của hạt nhân U238 là 238,00028u, khối lượng của prôtôn và nơtron là mP=1.007276U; mn = 1,008665u; 1u = 931 MeV/ c2. Năng lượng liên kết của Urani 
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U

là bao nhiêu?

A. 1400,47 MeV              B. 1740,04 MeV
C.1800,74 MeV
 D. 1874 MeV

Câu 4:  Biết khối lượng của prôtôn mp=1,0073u, khối lượng nơtron mn=1,0087u, khối lượng của hạt nhân đơteri mD=2,0136u và 1u=931MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân nguyên tử đơteri 
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   A. 1,12MeV 
      B. 2,24MeV 

      C. 3,36MeV 

D. 1,24MeV 

Câu 5:  Khối lượng của hạt nhân 
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là 10,0113u; khối lượng của prôtôn m
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 = 1,0072u, của nơtron m
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 = 1,0086; 1u = 931 MeV/c
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. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là bao nhiêu?

A. 6,43 MeV
B. 6,43 MeV
C. 0,643 MeV
D. Một giá trị khác


Câu 6:  Hạt nhân 
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 có khối lượng 
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. Cho biết 
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. Năng lượng liên kết riêng của 
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Ne

 có giá trị là bao nhiêu?

A. 5,66625eV
B. 6,626245MeV
C. 7,66225eV
D. 8,02487MeV

Câu 7:  Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân
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. Cho biết: mp = 1,0087u; m​​​n = 1,00867u; mCl = 36,95655u; 1u = 931MeV/c2
A. 8,16MeV
B. 5,82 MeV
C. 8,57MeV
D. 9,38MeV

Câu 8.  Hạt nhân hêli (
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He) có năng lượng liên kết là 28,4MeV; hạt nhân liti (
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Li) có năng lượng liên kết là 39,2MeV; hạt nhân đơtêri (
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D) có năng lượng liên kết là 2,24MeV. Hãy sắp theo thứ tự tăng dần về tính bền vững của chúng:

   A. liti, hêli, đơtêri.
        B. đơtêri, hêli, liti.
                   C. hêli, liti, đơtêri.
            D. đơtêri, liti, hêli.

Câu 9.   Hạt ( có khối lượng 4,0015u, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023mol-1, 1u = 931MeV/c2. Các nuclôn kết hợp với nhau tạo thành hạt  (, năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1mol khí Hêli là

A. 2,7.1012J

        B. 3,5. 1012J                               C. 2,7.1010J


D. 3,5. 1010J

Câu 10(ĐH–2007): Cho: mC = 12,00000 u; mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1u = 1,66058.10-27 kg; 1eV = 1,6.10-19 J ; c = 3.108 m/s. Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân  C 126  thành các nuclôn riêng biệt bằng 

   A. 72,7 MeV.  
       B. 89,4 MeV.  

       C. 44,7 MeV.  

D. 8,94 MeV.  

Câu 11(CĐ-2008): Hạt nhân Cl1737 có khối lượng nghỉ bằng 36,956563u. Biết khối lượng của nơtrôn (nơtron) là1,008670u, khối lượng của prôtôn (prôton) là 1,007276u và u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
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bằng 

A. 9,2782 MeV.      B. 7,3680 MeV.  
                    C. 8,2532 MeV.  
             D. 8,5684 MeV. 

IV. RÚT KINH NGHIỆM
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